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QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chế độ chi tiêu, quản lý, sử dụng, quyết toán 
kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội;

Căn cứ Thông tư 09/2007/TT-BTC ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII;

Xét đề nghị của liên ngành: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tại Tờ trình số 75/TTr-LN ngày 26/02/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chế độ chi tiêu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII” ở tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- Như điều 2;

- Phòng Nội chính - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 30 bản.
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QUY ĐỊNH 
Chế độ chi tiêu, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí 
bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 516 /QĐ-UBND ngày 05/03/2007
 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII do ngân sách Trung ương đảm bảo và được bổ sung một phần từ ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTC ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoá XII phải được quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả. Đồng thời cần sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây còn sử dụng được và huy động các phương tiện được trang bị ở các đơn vị phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử để tiết kiệm chi phí cho ngân sách Nhà nước. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, các phương tiện phục vụ bầu cử phải được quản lý, bảo quản cẩn thận để sử dụng cho các cuộc bầu cử sau.

Điều 3. Nội dung, mức chi các khoản chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo Thông tư số 09/2007/TT-BTC ngày 01/02/2007 của Bộ Tài chính, chế độ chi tiêu hiện hành và quy định của UBND tỉnh.

Điều 4. Kết thúc bầu cử, các tổ chức, cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí bầu cử phải quyết toán kinh phí bầu cử đã sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
CHƯƠNG II

 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHI CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP, CÁC TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Điều 5. Nhiệm vụ chi của Sở Nội vụ
- Chi tổ chức các hội nghị triển khai, hội nghị hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ bầu cử, sơ kết, tổng kết công tác bầu cử ở cấp tỉnh.

- In ấn thẻ cử tri, phiếu bầu cử, danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên gửi đến các tổ bầu cử; Các loại biểu mẫu, tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác bầu cử; Thanh toán cước phí vận chuyển, bốc xếp tài liệu đến các huyện, thị xã.

- Khắc dấu mới và bổ sung số còn thiếu phục vụ công tác bầu cử theo quy định. 

- Bồi dưỡng người phục vụ công tác bầu cử ở cấp tỉnh, gồm: Phục vụ hội nghị, in ấn, sắp xếp, đóng gói, phát hành các tài liệu bầu cử và các công việc khác phục vụ trực tiếp cho công tác bầu cử theo nhiệm vụ được phân công.

- Công tác phí cho cán bộ trưng tập làm công tác bầu cử ở cấp tỉnh trong những ngày công tác phục vụ bầu cử.

- Thanh toán làm thêm giờ cho các cán bộ trưng tập làm công tác bầu cử ở cấp tỉnh (trường hợp phải huy động làm thêm giờ).

- Công tác phí báo cáo kết quả bầu cử với Trung ương.

- Xăng dầu, công tác phí cho các thành viên Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử

- Các khoản chi phục vụ cho hoạt động chung của Uỷ ban bầu cử.

- Các khoản chi phục vụ cho hoạt động chung của Ban bầu cử.

- Chi khen thưởng công tác bầu cử.

- Các khoản chi khác.

Điều 6. Nhiệm vụ chi của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Chi tổ chức các hội nghị hiệp thương theo quy định.

- Chi văn phòng phẩm, in ấn các loại tài liệu theo quy trình hiệp thương.

- Xăng dầu, công tác phí phục vụ công tác hiệp thương và kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử theo chức năng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc.

- Bồi dưỡng người phục vụ công tác bầu cử ở cấp tỉnh, gồm: phục vụ hội nghị, các công việc khác phục vụ trực tiếp cho công tác bầu cử theo nhiệm vụ được phân công.
- Họp báo theo chế độ quy định.

- Các khoản chi khác.

Điều 7. Nhiệm vụ chi của Sở Văn hóa - Thông tin

- Sáng tác các loại Pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền (nhuận bút), in ấn các tài liệu tuyên truyền. 
- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về bầu cử trong toàn tỉnh.
- Vận chuyển, cấp phát tài liệu tuyên truyền đến cơ sở. 

- Các khoản chi khác.

Điều 8. Nhiệm vụ chi của Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng khác

- Hỗ trợ kinh phí cho công tác xây dựng, đăng (phát sóng), đưa tin các tin bài tuyên truyền phục vụ bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Uỷ ban bầu cử.

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác thông tin và truyền tải các văn bản của Trung ương, các cấp, các ngành về bầu cử.

Điều 9. Nhiệm vụ chi của Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Chi cho công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước trong và sau cuộc bầu cử theo nhiệm vụ được phân công.

- Chi tổ chức công tác bầu cử tại đơn vị mình.
Điều 10. Các cơ quan khác được phân bổ kinh phí

- Các cơ quan khác được phân bổ kinh phí và hỗ trợ kinh phí thực hiện các công việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu quốc hội  theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của cấp có thẩm quyền.

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật NSNN, Thông tư 09/2007/TT-BTC ngày 01/2/2007 của Bộ Tài chính và quy định của UBND Tỉnh.
Điều 11. Nhiệm vụ chi của các huyện, thị xã

- Chi cho công tác tuyên truyền, cổ động cho bầu cử theo nội dung và nhiệm vụ được phân công.

- Chi hội nghị triển khai tập huấn nghiệp vụ bầu cử, sơ kết, tổng kết công tác bầu cử ở huyện, thị xã.

- Chi công tác phí cho cán bộ được trưng tập làm công tác bầu cử tại các xã, phường, thị trấn trong thời gian phục vụ công tác bầu cử.

- Xăng dầu, công tác phí cho cán bộ thực hiện việc kiểm tra, chỉ đạo bầu cử của cấp huyện.

- Lập danh sách cử tri đến các khu vực bỏ phiếu.
- Chi làm hòm phiếu bổ sung cho các tổ bầu cử.

- Các khoản chi cho tổ bầu cử:

+ Viết thẻ cử tri; Viết danh sách cử tri;
+ Trang trí địa điểm bỏ phiếu;

+ Chi phụ cấp cho tổ trưởng tổ bầu cử, bồi dưỡng các thành viên tổ bầu cử, bồi dưỡng người làm công tác bảo vệ tại khu vực bỏ phiếu, bồi dưỡng cử tri chứng kiến bầu cử.

+ Các khoản chi khác

- Chi tổng hợp kết quả bầu cử tại địa bàn huyện, thị xã, báo cáo kết quả bầu cử với Ban bầu cử và Uỷ ban bầu cử.

- Khen thưởng cho công tác bầu cử theo chế độ.

- Các khoản chi khác.

B. MỘT SỐ MỨC CHI CỤ THỂ

Điều 12. Chi hội nghị, tập huấn và công tác phí
- Các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức hội nghị, tập huấn công tác bầu cử dùng nguồn kinh phí bầu cử để tổ chức hội nghị. 

- Mức chi hội nghị và công tác phí thực hiện theo Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính; Quyết định số: 102/2005/QĐ-UBND ngày 01/09/2005 của UBND tỉnh. 

- Đối với các đại biểu không hưởng lương, cơ quan tổ chức hội nghị thanh toán cho đại biểu các khoản kinh phí sau:

+ Tiền tàu xe: theo mức giá cước vận tải hành khách công cộng (đối với tuyến đường có phương tiện vận tải hành khách công cộng) và thanh toán theo mức 1.000 đồng/km (đối với tuyến đường không có phương tiện vận tải hành khách công cộng).
+ Tiền ăn: 30.000 đồng/người/ngày.

+ Thuê chỗ ở cho đại biểu và thanh toán chi phí theo thực tế, nhưng không quá 60.000 đồng/người/ngày.
- Các trường hợp được thanh toán công tác phí bằng kinh phí bầu cử:

+ Cán bộ trưng tập làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội.

+ Các thành viên của Uỷ ban bầu cử, thành viên Ban bầu cử, Thành viên tổ bầu cử, cán bộ chỉ đạo công tác bầu cử các cấp đi chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác bầu cử.

+ Các cán bộ đi báo cáo công tác bầu cử với cấp trên.

Điều 13. Chi xăng xe phục vụ công tác bầu cử

- Nội dung chi bao gồm: xăng dầu cho xe phục vụ các thành viên uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhiệm vụ đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử.

- Mức chi: trên cơ sở lịch trình của đoàn công tác và định mức tiêu hao nhiên liệu của từng loại phương tiện sử dụng.

Điều 14. Chi cho công tác tuyên truyền

- Kinh phí bầu cử đảm bảo chi cho việc sáng tác, xây dựng các cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tài liệu, tuyên truyền và các nội dung tuyên truyền khác.

- Công tác tuyên truyền cho bầu cử là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng. Các cơ quan thực hiện tuyên truyền sử dụng kinh phí trong dự toán chi thường xuyên để thực hiện cho công tác nhiệm vụ tuyên truyền và được hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội.

Điều 15. Các khoản chi khác

- Chi in phiếu bầu cử, thẻ cử tri, các loại tài liệu, sổ sách, mẫu biểu, ấn chi… có liên quan đến công tác bầu cử, vận chuyển phiếu bầu, tài liệu phục vụ bầu cử, khắc dấu bổ sung,  mức chi do Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định giá, quyết định chi.
- Chi làm bổ sung hòm phiếu, chi thống kê, lập danh sách cử tri, viết thẻ cử tri tại các tổ bầu cử, căn cứ tình hình thực tế và mức kinh phí được phân bổ UBND huyện thị xã quyết định mức chi cụ thể.

- Chi trang trí, khánh tiết tại các tổ bầu cử đảm bảo đúng quy định, mức  chi khoán 500.000 đồng/1 tổ bầu cử.

- Chi công tác bảo vệ tại tổ bầu cử: 40.000 đồng/ngày/người.

- Bồi dưỡng những người làm công tác phục vụ: 30.000 đồng/người/ngày.

- Phụ cấp tổ trưởng tổ bầu cử: 30.000 đồng/cả đợt bầu cử.

- Phụ cấp cho các thành viên tổ bầu cử: 30.000 đồng/người/ngày.

- Bồi dưỡng cử tri chứng kiến bầu cử: 30.000 đồng/người/ngày.
- Các khoản chi khác: Căn cứ chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ, Thủ trưởng các đơn vị được phân bổ kinh phí, UBND huyện, thị xã quyết định mức chi cụ thể.

C. PHÂN BỔ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ

Điều 16. Phân bổ kinh phí

- Căn cứ dự toán kinh phí bầu cử của các đơn vị và các huyện, thị xã, trên cơ sở tổng mức chi cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội được Hội đồng bầu cử quyết định và Bộ Tài chính Thông báo, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và khả năng ngân sách địa phương, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ lập phương án phân bổ kinh phí cho các cơ quan thuộc tỉnh và các huyện, thị xã báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

- Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND, UBND Tỉnh quyết định phân bổ dự toán kinh phí bầu cử cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Căn cứ Quyết định của UBND Tỉnh về phân bổ kinh phí bầu cử, Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã thực hiện giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí cho các đơn vị thuộc huyện, thị xã.

Điều 17. Cấp phát kinh phí
- Sở Tài chính thông báo dự toán cho các đơn vị thuộc tỉnh và cấp phát kinh phí cho các huyện, thị xã bằng hình thức bổ sung cân đối có mục tiêu.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã thông báo dự toán cho các đơn vị sử dụng kinh phí bầu cử các huyện, thị xã.

- Các đơn vị thuộc tỉnh, thuộc huyện được UBND phân bổ kinh phí bầu cử thực hiện rút kinh phí trực tiếp từ Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

- Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi từ nguồn kinh phí bầu cử theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các nội dung quy định tại Thông tư 09/2007/TT-BTC và các nội dung, mức chi theo quy định này.

Điều 18. Quyết toán kinh phí

- Khi kết thúc cuộc bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí bầu cử tiến hành ngay việc quyết toán kinh phí bầu cử với cơ quan tài chính. 

- Sau cuộc bầu cử nếu kinh phí không sử dụng hết thì phải nộp vào Ngân sách nhà nước.

- Thời hạn lập và gửi quyết toán:

+ Các tổ bầu cử thực hiện quyết toán kinh phí bầu cử Quốc hội khoá XII với Ban Tài chính xã, phường, thị trấn chậm nhất vào ngày 25/5/2007.

+ Ban Tài chính xã tổng hợp, lập quyết toán trình UBND xã báo cáo phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thị xã chậm nhất vào ngày 05/6/2007.

+ Các đơn vị sử dụng kinh phí bầu cử Quốc hội khoá XII của huyện, thị xã lập báo cáo quyết toán kinh phí với phòng Tài chính - Kế hoạch chậm nhất ngày 30/5/2007.

+ Các đơn vị sử dụng kinh phí cấp tỉnh lập quyết toán báo cáo Sở Tài chính chậm nhất ngày 05/6/2007.

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã duyệt, thẩm định quyết toán các đơn vị và các xã, phường, thị trấn, tổng hợp, lập quyết toán trình UBND huyện, thị xã báo cáo Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 15/6/2007.

+ Sở Tài chính xét duyệt, thẩm định quyết toán của các đơn vị, các huyện, thị xã, phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp lập quyết toán báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban Bầu cử, Bộ Tài chính và Hội đồng bầu cử chậm nhất vào ngày 30/6/2007.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 19. Căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ, chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành và mức chi theo quy định này, các cơ quan, đơn vị, thuộc tỉnh chịu trách nhiệm chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Điều 20. Trên cơ sở các nội dung, mức chi theo quy định này, các huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chi tiêu, sử dụng kinh phí bầu cử, thanh quyết toán đúng quy định./.
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